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1 18207002 Mã Khải Minh 9.29 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 025xxx559 638xxx5560446 Agribank - Bình Thạnh

2 18207009 Lê Hoàng Hảo 8.42 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 352xxx405 638xxx5560968 Agribank - Bình Thạnh

3 19207084 Trần Nguyễn Tuấn Kiệt 9.75 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 281xxx571 638xxx0036040 Agribank - Bình Thạnh

4 19207074 Nguyễn Quốc Huy 9.69 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 079xxx001909 638xxx0040313 Agribank - Bình Thạnh

5 19207103 Nguyễn Vũ Minh Thành 9.5 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 077xxx003010 638xxx0045918 Agribank - Bình Thạnh

6 19207121 Nguyễn Thị Thanh Xuân 9.35 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 184xxx769 109xxx264216 VietinBank - Hà Tĩnh

7 19207099 Trần Tấn Tài 9.15 Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 026xxx882 638xxx0043987 Agribank - Bình Thạnh

8 19207007 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 9.04 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx003451 638xxx0018451 Agribank - Bình Thạnh

9 20207091 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 8.46 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 312xxx337 638xxx0068790 Agribank - Bình Thạnh

10 20207019 Hồ Thanh Bảo 8.31 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 072xxx005447 638xxx0071402 Agribank - Bình Thạnh

11 20207025 Nguyễn Nguyên Chương 8.25 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx035329 052xxx0781 MBBank- Bình Thạnh

12 20207082 Lê Quỳnh Thư 8.14 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 212xxx952 040xxx85501 TPBank - LiveBank Hồ Chí Minh HVG

13 20207096 Ma Phạm Nhựt Tân 8.13 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx016631 638xxx0059494 Agribank - Bình Thạnh

14 20207046 Lê Quang Bá Lĩnh 8.11 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx028050 638xxx0062010 Agribank - Bình Thạnh

15 20207048 Lê Thảo Ly 8.08 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 038xxx009684 901xxx1021331 Viet Capital Bank 

16 20207053 Trần Hoàng Nam 8.07 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 001xxx002387 041xxx57401 TPBank - LiveBank AEON Tân Phú

17 21207120 Phạm Hoài An 9.22 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 312xxx164 067xxx4149529 Vietcombank - Tiền Giang

18 21207050 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 8.64 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx017475 638xxx0081849 Agribank - Bình Thạnh

19 21207147 Tô Hoàng Duy 8.64 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx035597 180xxx070002177 HD Bank - PGD Nguyễn Thị Định

20 21207230 Phạm Quang Tiến 8.58 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx016235 888xxx112003 MBBank

21 21207134 Nguyễn Quang Thành Đạt 8.56 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 048xxx000347 190xxx17617013 Techcombank - Đà Nẵng

22 21207126 Đỗ Minh Chương 8.55 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 192xxx826 106xxx909058 Vietinbank - Tây Sài Gòn

23 21207232 Phạm Tạ Quốc Trí 8.48 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 051xxx009146 011xxx5298 Đông Á Bank - Quảng Ngãi

24 21207195 Huỳnh Thị Ngọc Phúc 8.45 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 048xxx005738 200xxx6252375 Agribank - Hòa Vang, Đà Nẵng

25 21207167 Thái Ngọc Duy Kha 8.36 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx016007 638xxx0093066 Agribank - Bình Thạnh

26 21207196 Nguyễn Hoàng Phúc 8.34 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 251xxx295 638xxx1009677 Agribank - Bình Thạnh

27 21207246 Lê Hoàng Nam 8.25 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 034xxx004620 190xxx93356018 Techcombank - Tân Quy

28 21207247 Lê Hoài Phong 8.19 Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx015890 060xxx036277 Sacombank - Bình Tân

29 21207198 Ninh Duy Phúc 8.19 Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 074xxx002815 650xxx03475535 BIDV - Bình Dương
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